
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 23 0000 DTBS/Bất sản TC-AĐ

7 2 24 1011 UBT(T) 10 cm/dính

7 3 21 ĐT UBT(T) 8 cm

8 4 63 ĐT K NMTC giai đoạn IA

8 5 41 0000 K NMTC giai đoạn IA

8 6 35 1021 UBT(T) 7 cm

9 7 51 2032 K NMTC giai đoạn IA

9 8 41 1001 UBT(P) 5 cm

9 9 23 1001 UBT 2 bên   

11 10 54 2002 UBT(P) 6 cm

11 11 61 2032 UBT(P)

11 12 23 0010 UBt 10cm; CĐPB: Nang nƣớc cạnh TV

2 13 40 2012 UBT 2 bên/dính

2 14 28 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

2 15 23 0010 VS II/ Tắc 2 ODT

16 34 2002 UBT(T) 8 cm

17 21 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

4 0 0

4 0 0

7 1 47 4004 Sa BQ độ 3, TC độ 2, TT độ 3

7 2 35 2002 UBT(P) 5 cm/VMC 2 lần

7 3 29 1011 UBT(T) 8 cm

8 4 52 4024 K NMTC giai đoạn IA

8 5 29 0000 K NMTC giai đoạn IA

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + Đ.NGỌC

V.THÀNH + Đ.NGỌC

MỸ NHI + NHÂN + LÊ DIỆP

LÊ DIỆP + NHÂN + THANH LIÊU.TT

QUANG.BM + NGỌC AN

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + TẤN ĐẠT

BS KHOA NS + THANH UYÊN

V.THÀNH + M.NGỌC + M.THU.TT

H.THẮM + THẢO.TT

THANH THÚY + TUYẾT TRINH

THANH THÚY + TUYẾT TRINH

THANH THÚY + TUYẾT TRINH

QUANG.BM + NGỌC AN

QUANG.BM + NGỌC AN

V.HÙNG + TRÚC QUỲNH

MỸ NHI + HƢNG + THANH LIÊU.TT

MỸ NHI + HƢNG + THANH LIÊU.TT

HƢNG + THANH LIÊU.TT

H.THẮM + THÚY PHƢỢNG + THẢO.TT

H.THẮM + THÚY PHƢỢNG + THẢO.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + MẬN

BS KHOA NS + PHƢƠNG VY

THỐNG + THANH TÂM + V.HÙNG

V.HÙNG + TRÚC QUỲNH

NS CĐ ĐT

Đặt MGTH nâng BQ ngã AĐ-NS c/đ TC TT vào MN

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + Nạo hạch chậu 2 bên

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Tạo ống ÂĐ theo PP Davidov

NS Bóc u, KTSD

Từ ngày 26/09/2016 đến ngày 02/10/2016 (Tuần4)

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + Nạo hạch chậu 

NS Bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ BÉ

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ THU HƢỜNG

LÊ THỊ MỸ HUỆ

NGUYỄN THỊ NGA MI

ĐẶNG THỊ DU

PHẠM THỊ MỸ HOA

LƢƠNG THỊ THÚY HỒNG

DOÃN THỊ MẬN

NGUYỄN THỊ NGA

BÙI THU Ý NGỌC

VŨ THỊ NGA

NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN

HUỲNH THỊ TUYẾT

TRẦN THỊ XUÂN LAN

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

NGUYỄN THỊ LOAN

PHAN THỊ HÒA

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ THU HÀ

NGUYỄN THỊ KIM XOÀN

TRẦN THỊ KIỀU LINH

NGUYỄN THỊ Ô

NGUYỄN CHÚC MAI

2806

2843

510UB

593UB

5574

2794

5577

103N

SHC

113N

2789

2775

565UB

570UB

2772

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

581UB

2795

2801

2786

PM

Ngày: 26/09/2016 

Ngày: 27/09/2016 

2766

2765

2780

5575



8 6 46 4014 UBT(T) 8 cm/VMC 3 lần

9 7 47 3023 CIN 3 đã k/chóp

9 8 45 4013 UXTC 10 tuần đa nhân

9 9 36 1011 UBT 2 bên/VMC NS Bóc u

11 10 50 2012 UBT(T) 7 cm

11 11 43 2012 UBT(T) 7 cm

11 12 33 2002 UBT(P) 6 cm

2 13 47 2032 UBT(P) 7 cm

2 14 46 4004 UBT(P) 7 cm

2 15 22 0000 UBT(P) 8 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 49 ĐT T/d LNMTCBT 2 bên 12cm/dính

7 2 33 0000 VS I/Polype lòng TC

7 3 30 1001 UBT(P) 7 cm dạng LNM

8 4 53 4004 NXTC 12 tuần

8 5 37 ĐT UXTC 12 tuần

9 6 50 2012 UXTC 12 tuần

9 7 49 2022 UBT(T) + NXTC 

9 8 36 2022 UBT 2 bên   

11 9 63 4004 UBT(T) 6 cm

11 10 46 ĐT UBT(P) 7 cm

11 11 32 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

2 12 50 2012 UBT(T) 6 cm

2 13 30 ĐT UBT(P) 6 cm

2 14 28 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

15 22 ĐT UBT(P) 5 cm

16 29 1001 UBT 7cm/NMTC dày

4 0 0

4 0 0

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + ANH THƢ 5

BS KHOA NS + ĐẠT NGUYÊN

ANH TUẤN + KIM HÀO

ANH TUẤN + KIM HÀO

ANH TUẤN + KIM HÀO

TH.HOÀNG.BM + HIỀN.CĐT

TH.HOÀNG.BM + HIỀN.CĐT

TH.HOÀNG.BM + HIỀN.CĐT

TR.THẢO + VĂN PHƢƠNG.TT

M.TUYỀN + ĐÌNH VINH + M.THẢO.TT

M.TUYỀN + ĐÌNH VINH + M.THẢO.TT

THỤC TRANG + T.XUÂN + TÂN.TT

THỤC TRANG + T.XUÂN + TÂN.TT

THỤC TRANG + TÂN.TT

THU HÀ 2 + THU BA

THU HÀ 2 + THU BA

BS KHOA NS + THANH THẢO 

BS KHOA NS + MINH TÂN

TR.THẢO + H.DANH + VĂN PHƢƠNG.TT

TR.THẢO + H.DANH + VĂN PHƢƠNG.TT

THƢƠNG.BM + H.TUẤN + VY.YD

THƢƠNG.BM + VY.YD

V.HÙNG + THANH LOAN

V.HÙNG + THANH LOAN

V.HÙNG + THANH LOAN

THU HÀ 2 + THU BA

LÊ DIỆP +  THANH LIÊU.TT

THƢƠNG.BM + H.TUẤN + VY.YD

NS Bóc u, KTSD 

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

BN TNTC

LÊ THỊ MỘNG THU

NGUYỄN HỒNG VÂN

TRẦN THỊ HẰNG

BẠCH THỊ PHƢƠNG DUNG

HÁN THỊ NGỌC HUÂN

BN TNTC

CHÂU THỊ NGỌC VÌNH

LÊ THỊ NƢƠNG

NGUYỄN THỊ HUYỀN

TRÀ THỊ HƢỜN

ĐINH THỊ HUÊ

NGUYỄN THỊ THUYẾT

BN TNTC

TRẦN THỊ MỸ DUNG

THÁI THỊ HƢƠNG

TRƢƠNG THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ KIM ĐỊNH

BÙI KIM YẾN

NGUYỄN THỊ LIÊN

LÊ THỊ HUỆ MINH

PHAN THỊ KIM TÙNG

PHAN THỊ LIỄU

TRƢƠNG THỊ Ý VÔN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ LEN

PHẠM THỊ THI

PHẠM THỊ ĐIỂM 

PHAN THỊ NẢNH

CAO THỊ NỐI

5580

2626

2823

2827

5605

5589

3308

5603

2764

2619

2640

2664

5630

5586

2840

2846

2628

5576

KP

1529

5648

2819

2847

2809

2816

586UB

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 28/09/2016 

Ngày: 29/09/2016 



7 1 50 2032 UXTC 12 tuần/Rong huyết HMK

7 2 33 1011 UXTC 12 tuần + UBT(P)/CIN 2 đã k/c

7 3 32 1001 UBT(P) 7 cm

8 4 52 3003 LNM trong cơ TC

8 5 33 2032 UXTC có cuống

8 6 29 0010 UBT(T) 7 cm

9 7 47 1011 UXTC 14 tuần/VMC

9 8 29 2002 VS II do dính BTC/Tắc VT 2 bên

9 9 26 2002 UBT(T) 6 cm

11 10 53 4024 UBT(T) 6 cm

11 11 47 2002 UBT(P) 6 cm

11 12 37 2002 UBT(P) 6 cm

2 13 54 2022 UBT(P) 7 cm

2 14 51 3003 UBT(P) 7 cm

2 15 44 2002 UBT(P) 6 cm

16 39 2022 UBT(T) 5 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 48 1001 LNM trong cơ TC 14 tuần

7 2 31 0000 Đa NX/VS I

7 3 29 ĐT UBT 2 bên   

8 4 37 0000 LNM trong cơ TC t/phát + UBT 2 bên

8 5 20 2012 Xin nối ODT sau ĐS

8 6 25 1011 UBT(P) 8 cm

9 7 55 3003 UXTC 12 tuần

9 8 31 2012 UBT 2 bên   

9 9 26 0020 VS II/ Tắc ứ dịch ODT(P)

11 10 32 0000 Ứ dịch TV(P)/BN TTON

11 11 30 0000 UBT(P) 8 cm/VS I

11 12 23 1001 UBT(P) 5 cm

2 13 52 3003 UBT(T) 7 cm

2 14 45 2002 UBT(P) 5 cm

K.HOÀNG + H.DƢƠNG

ĐIỀN + TR BÍCH 2

ĐIỀN + TR BÍCH 2

ĐIỀN + TR BÍCH 2

THANH TÂM + THƢ HƢƠNG

THANH TÂM + THƢ HƢƠNG

ĐỖ HIẾU + HUY.BM

HƢNG + H.QUYÊN + MỸ KHANH

HƢNG + H.QUYÊN + MỸ KHANH

H.QUYÊN + MỸ KHANH

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + H.DƢƠNG

K.HOÀNG + H.DƢƠNG

M.TUẤN + TỐ NHƢ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + BẢO TRÂN

BS KHOA NS + ANH THƢ 3

ĐỖ HIẾU + THIÊN TRANG + HUY.BM

ĐỖ HIẾU + THIÊN TRANG + HUY.BM

HOÀI THƢ + THẢO.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC

ÁI THỤY + MINH NGỌC

ÁI THỤY + MINH NGỌC

M.TUẤN + TỐ NHƢ

M.TUẤN + TỐ NHƢ

Đ.THẢO + THẢO.TT

D.MINH + PHẠM TÀI + VĂN PHƢƠNG.TT

D.MINH + PHẠM TÀI + VĂN PHƢƠNG.TT

PHẠM TÀI + VĂN PHƢƠNG.TT

M.PHƢƠNG1 + HOÀI THƢ + THẢO.TT

HOÀI THƢ + THẢO.TT

Q.KHOA + Đ.THẢO + THẢO.TT

Q.KHOA + Đ.THẢO + THẢO.TT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, Bóc UXTC, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + Bóc UBT 2 bên

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS BTC gỡ dính + NS ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + Bóc UBT(P)

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ CẨM THÚY

NGUYỄN THỊ MAI

LÊ THÚY LIỄU

LÊ THỊ THÚY AN

NGUYỄN THỊ THU HƢƠNG

NGUYỄN THỊ HẠNH

NÔNG THỊ MAI

NGUYỄN THỊ LIỄU

PHẠM THỊ HÒA

BN TNTC

HUỲNH THỊ MỸ LỆ

PHẠM NGỌC ÁNH

NGUYỄN THỊ THANH NHÂN

HUỲNH NGỌC LAN

PHẠM THỊ HÀ

NGUYỄN THỊ KIM THÙY

HỒ BẢO LAN

NGUYỄN KIM LOAN

NGUYỄN THỊ THANH THÚY

HUỲNH THỊ THANH TUYỀN

BN TNTC

THẠCH THỊ THANH MAI

NGUYỄN THỊ YẾN OANH

PHẠM THỊ TRÀ

TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG

NGUYỄN THỊ HẬU

HỒ THỊ LOAN

PHẠM THỊ THỦY

PHAN THỊ BÍCH THẢO

NGUYỄN THỊ MAI LINH

LÊ THỊ THẨM

NGUYỄN THỊ MAI

5624

5628

6404

5723

6245

5744

5722

2798

2810

5685

2829

5638

2864

2825

2814

2807

2870

2851

2854

2865

2875

2858

2873

2779

2800

2878

2735

2686

2724

2792

Thứ: SÁU 

Ngày: 30/09/2016 



2 15 29 1001 VS II/ Tắc 2 ODT

16 26 0010 VS II/ Tắc ODT(T)

THANH TÂM + THƢ HƢƠNG

DỰ BỊ

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

Ngày 22 tháng 9 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ HƢNG

TÔN NỮ BẢO TRÂN

5622

5623


